
 

LỊCH PHÁT SÓNG 

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 

(Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020) 
 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

THỨ/MÔN HỌC 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH  TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

LỊCH SỬ ĐỊA LÝ VẬT LÍ HOÁ HỌC GDCD SINH HỌC 

VẬT LÍ TIẾNG ANH  NGỮ VĂN TIẾNG ANH  SINH HỌC ĐỊA LÝ 

Lớp 9 
Từ  

18:30  

NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN 

TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

 

 

 

 

  



 

THỨ 2 - NGÀY 18/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

TOÁN Một số bài toán về phương trình mặt phẳng Nam Định 

LỊCH SỬ Ôn tập lịch sử Việt Nam 1919-1945 Thừa Thiên Huế 

VẬT LÍ Phóng xạ (tiết 2) Thừa Thiên Huế 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

NGỮ VĂN Ôn tập “Chuyện người con gái Nam Xương” Thái Nguyên 

TIẾNG ANH  Ôn tập: Phonetics Khánh Hòa 

 

THỨ 3 - NGÀY 19/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

NGỮ VĂN Ôn tập Tuyên ngôn Độc lập Hòa Bình 

ĐỊA LÝ Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hải Phòng 

TIẾNG ANH  Ôn tập: Bài 1 (BỘ 26 TẬP) VTV7 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

TIẾNG ANH Ôn tập: The tenses Gia Lai 

TOÁN Ôn tập Hàm số bậc nhất Hải Phòng 

 

  



 

THỨ 4 - NGÀY 20/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

TIẾNG ANH  Ôn tập: Bài 2 (BỘ 26 TẬP) VTV7 

VẬT LÍ Ôn tập chủ đề: Sóng chạy và sóng dừng Hoà Bình 

NGỮ VĂN Ôn tập “Sóng” (tiết 1) Phú Thọ 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

TOÁN Ôn tập Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Hải Phòng 

TIẾNG ANH Ôn tập: Passive Voice Nam Định 

 

 

THỨ 5 - NGÀY 21/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

TOÁN Ôn tập Chương III (tiết 1) Thừa Thiên-Huế 

HOÁ HỌC Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt  Hà Nội 

TIẾNG ANH  Ôn tập: Bài 3 (BỘ 26 TẬP) VTV7 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

NGỮ VĂN Ôn tập “Truyện Kiều” và đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” Thái Nguyên 

TIẾNG ANH Ôn tập: Tag Questions Hưng Yên 

 

  



 

THỨ 6- NGÀY 22/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

NGỮ VĂN Ôn tập “Sóng” (tiết 2) Phú Thọ 

GDCD Ôn tập bài 1 (Pháp luật và đời sống), bài 2 (Thực hiện pháp luật) Thừa Thiên Huế 

SINH HỌC Ôn tập "Cơ chế di truyền và biến dị" - tiết 2 Quảng Ninh 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

TIẾNG ANH Ôn tập: Tenses Thái Nguyên 

NGỮ VĂN Ôn tập “Cảnh ngày xuân” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích” Thái Nguyên 

 

THỨ 7- NGÀY 23/5/2020 

LỚP 

GIỜ 

PHÁT 

SÓNG 

MÔN TÊN BÀI ĐÀI PTTH 

Lớp 12 
Từ 

14:30 

TIẾNG ANH  Ôn tập: Bài 4 (BỘ 26 TẬP) VTV7 

SINH HỌC Ôn tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền - Tiết 3 Quảng Ninh 

ĐỊA LÝ Địa hình Hải Phòng 

Lớp 9 
Từ  

18:30 

TOÁN Ôn tập về góc nội tiếp Hải Phòng 

TIẾNG ANH Ôn tập: Direct and Indirect Speech Thái Nguyên 

 


